Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế sử dụng nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
· Thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị y tế sử dụng nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
· Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
· Quy mô gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế sử dụng nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025 
· Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
· Giá gói thầu:  2.974.200.000 VND đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng./.).
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 
· Thời gian thực hiện gói thầu là: 120 ngày.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.
· Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý I/2026.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Tuỳ chọn mua thêm: Không.
· Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Biểu mẫu
	Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu

	1
	Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật
	- File định dạng excel
- File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số)
	X

	2
	Mẫu B. Bản cam kết
	Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số)
	X



1.2.1. Yêu cầu chung
· [bookmark: _Hlk152888819]Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:
- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: 
+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương
+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D:
· TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu.
· TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).
· Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:
· Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
· Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).
· Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.


Mẫu A
BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
	STT
	Mã phần lô (Nếu có)
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
	Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất
	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT
	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu
	Phân loại trang thiết bị y tế
	Giấy phép bán hàng
	Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B)
	Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D)
	Mức độ đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	Điền số thứ tự liên tục
	Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự
	Điền theo tên hàng hóa mời thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này.
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. 
	Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT)
	- Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....;
- Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........  tham gia gói thầu
(Trang … thuộc E-HSDT)
	Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến …  (Trang … thuộc E-HSDT) 
	Số … do … cấp, có thời hạn đến …  (Trang … thuộc E-HSDT) 
	Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT
	Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT


[bookmark: _Hlk3555453]Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên. 
Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm ......
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu 
Mẫu B
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…….., ngày    tháng    năm 2026



CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Bênh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế sử dụng nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây: 
1. Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.
2. Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.
3. Cam kết không vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, không có nợ BHXH, không trốn đóng, tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo văn bản số 71/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND TP Hà Nội (tính đến thời điểm đóng thầu) và cam kết cung cấp tài liệu chứng minh khi có yêu cầu.
4. [bookmark: _GoBack]Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt. Cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong kết nối với hệ thống HIS, LIS, PACS, bệnh án điện tử, phần mềm bệnh viện... khi có yêu cầu.
5. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo được kiểm định (an toàn và tính năng kỹ thuật; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ; … các giấy tờ khác có liên quan) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành.
6. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Bệnh viện.
7. Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý thiết bị y tế  đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủvà cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.
8. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).
9. Cam kết bảo hành hàng hóa:
· Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:
+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;
+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
· Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp;
· Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.
10. Tiến độ cung cấp: ≤ 120 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng 
11. Cam kết khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. Và Có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
12. Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:
· Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.
· Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.
13. Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
14. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
15. Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. 
16. Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).
17. Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
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I. PHẦN LÔ: PP2500631096 - THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC
1. Máy khí dung
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	Tình trạng: Mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện cung cấp: AC, 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Cấu hình cung cấp tối thiểu
	
	

	1
	Máy chính: 01 máy 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Cốc đựng thuốc: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Ống xoắn ruột gà: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Ống ngậm miệng: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Bộ lọc khí: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Mặt nạ xông khí cho người lớn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1
	Tính năng
	
	

	1.1
	Bảng màn hình điều khiển: Hiển thị các lỗi khi hoạt động dưới dạng chữ số, lỗi hiển thị trên bảng điều khiển
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	Hiển thị các lỗi/cảnh báo: Thông báo người sử dụng các lỗi và cảnh báo về nước kích hoạt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Yêu cầu kỹ thuật:
	
	

	2.1
	Tiêu thụ điện: Trong khoảng 39-85VA (50Hz/60Hz)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	Tần số siêu âm: 1.6 - 1.7MHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	Tốc độ phun khí dung tối đa: 
	
	

	-
	≥ 3.0mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 3, phun khí dung (Nebulization) mức 5
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	-
	≥ 0.5mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 1, phun khí dung (Nebulization) mức 1 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.4
	Kích thước partial hạt phun: MMAD dao động từ 4.6 - 5.5μm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.5
	Dung tích chai đựng dung dịch: ≥ 100mL
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.6
	Dung tích nước kích hoạt: ≥ 200mL
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.7
	Tốc độ lưu thông khí tối đa: ≥ 16L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.8
	Có chế độ hẹn giờ và liên tục
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.9
	Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.10
	Màn hình hiện lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


2. Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn cung cấp: 220V, 50 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính kèm máy in nhiệt lắp trong
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các phụ kiện của máy bao gồm:
	
	
	
	

	2
	Dây nguồn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Dây điện cực điện tim loại 3 điện cực
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện cực dán điện tim
	25
	Chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Ống nối đo huyết áp cho trẻ em, người lớn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Bao đo huyết áp trẻ em
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Bao đo huyết áp người lớn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Dây nối đo SpO2
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Đầu đo SpO2
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Đầu đo nhiệt độ
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Ắc quy tự nạp 
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	12
	Xe đẩy
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	13
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Theo dõi ≥ 5 thông số: ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Số vết: ≥ 6 dạng sóng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Lưu trữ dữ liệu khuynh hướng dạng đồ thị: ≥ 48 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Số file loạn nhịp/sự kiện lưu được: ≥ 50 file/sự kiện
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Có đèn báo động, quan sát được từ xa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Phát hiện loạn nhịp và phân tích đoạn ST 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Có cổng nối đa năng cho các thông số
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Có thể lưu trữ dữ liệu đầy đủ của bệnh nhân bao gồm dạng sóng và số: ≥ 72 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Có đầu ra hỗ trợ kết nối với HL7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Màn hình: LCD màu, cảm ứng hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	12
	Kích thước: ≥ 12 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	13
	Độ phân giải: ≥ 800 x 600
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	14
	Có màu cài đặt hiển thị dạng sóng và số
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	15
	Thời gian trễ hiển thị ở chế độ chẩn đoán và theo dõi: ≤ 250ms
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16
	Ắc quy 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16.1
	Thời gian hoạt động: ≥ 1.5 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16.2
	Thời gian sạc pin: ≤ 3 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17
	Máy in
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17.1
	Số kênh: ≥ 3 kênh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17.2
	Tốc độ in: ≥ 3 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18
	Thông số đo điện tim (ECG) 
	
	

	18.1
	Dải đo nhịp tim: ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.2
	Độ chính xác: ±2 nhịp/phút hoặc ±5% (hoặc tốt hơn)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.3
	Thời gian cập nhật hiển thị nhịp tim: ≤3 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tần số đáp ứng:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.4
	Chế độ theo dõi: ≤ 0.5 - ≥ 40Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.5
	Chế độ tối đa: ≤ 5 - ≥18Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.6
	Chế độ chẩn đoán: 0.05 - ≥ 150Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.7
	Độ nhạy: ≥ 4 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.8
	Có cảnh báo khi điện cực mất kết nối
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.9
	Dải động đầu vào: ±5mV hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.10
	Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 90dB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.11
	Điện trở đầu vào: ≥ 2.5MΩ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Loạn nhịp ECG: 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.12
	Thời gian báo động nhịp tim nhanh: ≤10 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.13
	Khả năng loại bỏ sóng T cao: ≤4.5mV
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.14
	Khả năng loại bỏ xung tạo nhịp phù hợp với biên độ của xung tạo nhịp: ≤±2 - ≥±700mV
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.15
	Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 15 loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thời gian lưu cho từng đoạn: 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18.16
	Lưu loạn nhịp: ≥ 23 mục
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19
	Thông số nhịp thở
	
	

	19.1
	Phương pháp: Trở kháng hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19.2
	Dải đo: 0 - ≥ 120 nhịp/ phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19.3
	Độ chính xác: ± 2 nhịp/ phút hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19.4
	Dòng kích thích: ≤370µA, sóng sin
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19.5
	Độ nhạy: ≥ 4 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19.6
	Có chức năng báo động ngưng thở: ≤ 10 đến ≥ 30 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20
	Thông số đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2)
	
	

	20.1
	Dải đo SpO2: 0-100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.2
	Dải đo nhịp mạch: ≤30 - ≥300 nhịp/ phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.3
	Độ chính xác:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.4
	SpO2: ±2% (80-100%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.5
	Nhịp mạch: ±4% hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.6
	Độ nhạy: ≥4 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20.7
	Chu kì cập nhật: ≤ 30 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21
	Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)
	
	

	
	Dải đo:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.1
	Người lớn: ≤ 30 - ≥ 270mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.2
	Trẻ em: ≤ 30 - ≥ 180mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.3
	Trẻ sơ sinh: ≤ 30 - ≥ 130mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.4
	Độ chính xác huyết áp: ≤±5mmHg hoặc ≤±2%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.5
	Quãng đo: Tối thiểu có 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30, 60 phút, 2, 4 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21.6
	Thời gian bơm trong ống: ≤ 20 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22
	Thông số nhiệt độ
	
	

	22.1
	Số cổng: ≥ 2 cổng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22.2
	Dải đo: 0 - ≥ 45°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22.3
	Sai số: trong khoảng ± 0.1°C đến ± 0.2°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22.4
	Độ trôi nhiệt độ: khoảng ±0.005°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22.5
	Mức nhiễu trong: ≤ 0.014°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	23
	An toàn và cảnh báo
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	23.1
	Các mức báo động: ≥ 3 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	23.2
	Có mục báo động tín hiệu sống
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	23.3
	Có mục báo động kỹ thuật 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	24
	Các cổng giao tiếp
	
	

	24.1
	Cổng kết nối mạng với máy trung tâm hoặc máy con tại giường
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	24.2
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


3. Bơm tiêm điện
	STT
	Yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	Tình trạng: Mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện cung cấp: 110-240V, 50-60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Cấu hình cung cấp tối thiểu
	
	

	1
	Máy chính: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Bộ cọc truyền: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Dây nguồn: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1
	Loại bơm sử dụng:  10mL, 20mL, 30mL, 50mL hoặc hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Phạm vi tốc độ dòng chảy
	
	

	2.1
	Xấp xỉ 300.0ml/giờ (ống tiêm 10ml)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	- Ống tiêm 20ml: 
+ Giá trị thấp nhất nằm trong khoảng: từ 0.01-0.1 mL/h
+ Giá trị cao nhất nằm trong khoảng: từ 300-400 mL/h
- Ống tiêm 30ml:
+ Giá trị thấp nhất nằm trong khoảng: từ 0.01-0.1 mL/h
+ Giá trị cao nhất nằm trong khoảng: từ 300-500 mL/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	Ống tiêm 50ml:
Giá trị thấp nhất nằm trong khoảng: từ 0.01-0.1 mL/h
Giá trị cao nhất nằm trong khoảng: 1200-1500 mL/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.4
	Bước cài đặt: Có ít nhất 1 bước cài đặt tăng 0.1ml/giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.5
	Phạm vi truyền theo cân nặng: 
0.1 ~ ≥ 300.0kg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Tỷ lệ bơm bolus
	
	

	3.1
	Ống tiêm 10ml: Khoảng giá trị từ 100-300mL/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.2
	Ống tiêm 20ml: Khoảng giá trị từ 100 đến 300 mL/giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.3
	Ống tiêm 30ml: Khoảng giá trị từ 100 đến 300 mL/giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.4
	Ống tiêm 50mL: Khoảng giá trị từ 100-1200mL/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Tốc độ Purging
	
	

	4.1
	Khoảng ≥ 300ml/giờ (ống tiêm 10ml)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.2
	Khoảng ≥ 400ml/giờ (ống tiêm 20ml)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.3
	Khoảng ≥ 500ml/ giờ (ống tiêm 30ml)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.4
	Khoảng 1200ml/giờ (ống tiêm 50ml)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.5
	Độ chính xác cơ khí: ± ≤ 1%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.6
	Áp suất phát hiện tắc nghẽn: Ít nhất 4 mức cài đặt, giá trị cài đặt dao động từ: 10 đến khoảng 120kPa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Báo động
	
	

	5.1
	Báo động nghẽn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.2
	Báo động truyền gần xong
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.3
	Báo động pin: Báo động không pin sạc, báo đông pin yếu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.4
	Báo động mất điện nguồn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.5
	Báo động không có tốc độ truyền (không lưu lượng)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.6
	Báo động không giới hạn thể tích (lưu lượng thể tích)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.7
	Báo động truyền xong
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Các chức năng của thiết bị
	
	

	6.1
	Có âm thanh cảnh báo vang lên khi tắt nguồn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.2
	Chức năng chờ: Báo động chờ có thể thiết lập tạm thời
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.3
	Chức năng khóa bàn phím: Có chức năng khóa bàn phím khi máy đang hoạt động
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.4
	Có thể cài đặt lựa chọn ống tiêm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.5
	Có chức năng nhớ sự kiện
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


4. Giường hồi sức cấp cứu đa năng
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện cung cấp: 110-240V, 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Khung giường
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thanh ray giường bằng nhựa ABS tăng chiều cao
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Thanh chắn cuối giường bằng nhựa ABS với bảng điều khiển 

	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Chỉ báo góc
	04
	Chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Cọc dịch truyền
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Bánh xe có khóa trung tâm 
	04
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Nệm giường
	01
	Chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Cọc truyền 
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Móc treo 
	04
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Bánh xe cản tường đường kính nằm trong khoảng từ 70mm-100mm
	04
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	12
	Bàn đạp điều khiển khóa trung tâm
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	13
	Móc dẫn lưu
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	14
	Thanh chắn đệm bằng chất liệu ABS
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	15
	Điều khiển tay
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16
	Ổ cắm nhựa bên trong thanh ray giường: 2 cái
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17
	Nút dừng khẩn cấp
	
	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Kích thước: dài từ 2100 đến 2200 mm (± 5%), rộng từ 1000 đến 1100 mm (± 5%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Điều chỉnh độ cao thay đổi trong khoảng: ≤ 39 cm đến ≥ 76 cm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Điều chỉnh khớp gối: 0 - ≥ 35º (±5º)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điều chỉnh phần lưng: 0 - ≥75º (±5º)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Trendelenlburg và đảo trendelenlburg: đáp ứng từ 0 độ đến 16 độ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Có chức năng chống thái hóa lưng/mông
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Mô tơ điều khiển:  ≥ 4 động cơ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Bánh xe hai bên, gồm bốn bánh xe có đường kính từ 10 cm đến 13 cm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Bề mặt giường: 4 phần, gồm ≥ 9 tấm nhựa PP có thể tháo rời, giảm thiểu nhiễm trùng cho bệnh nhân
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Điện áp hoạt động: 110-240 VAC/ 50-60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Tải trọng tối đa ≥250 kg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	12
	Đệm phẳng, có thể tháo rời và rửa sạch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	13
	Cọc truyền ≥ 1 cọc truyền với ≥4 vị trí cắm; tải trọng tối thiểu 15kg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	14
	Móc treo túi nước tiểu:  ≥ 2 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	15
	Tấm tựa đầu và chân giường bằng nhựa, có thể tháo rời chỉ trong 1 bước, có khóa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16
	Chăm sóc đa chức năng 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17
	Giúp bệnh nhân vận động dễ dàng. Nút bấm di chuyển vị trí tựa lưng của bệnh nhân lên, thiết kế 2 lỗ ở mặt sau tấm chắn giường, hỗ trợ bệnh nhân tự ngồi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18
	Thanh ray (tấm chắn) giường an toàn 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	19
	Cấu trúc hai lớp khóa, tránh trường hợp bệnh nhân vô tình chạm tay hạ thấp thanh ray xuống
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	20
	Móc dẫn lưu: Bằng nhựa, có thể di chuyển vị trí
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	21
	Phanh giường 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	22
	Thiết kế phanh tại tối thiểu 3 vị trí
	Đáp ứng
	Không đáp ứng




II. PHẦN LÔ PP2500631097 - THIẾT BỊ CHUYÊN KHOA MẮT, 
RĂNG HÀM MẶT
1. Bộ thử kính
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Bộ thử kính : ≥ 228 chiếc
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Vali gỗ: 01 cái
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Gọng thử kính: 01 cái
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Thông số bộ thử kính:
	
	

	1.1
	Bộ thử kính bao gồm ≥228 chiếc, viền kim loại, kích thước cả viền: Ф38mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	Spheres (-)/ Kính cầu âm : 0.12 – 20.00 D (≥35 cặp)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.3
	Spheres (+)/ Kính cầu dương : 0.12 – 20.00 D (≥35 cặp)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.4
	Cylinders(-)/ Kính trụ  đơn âm : 0.12 – 6.00 D (≥17 cặp)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.5
	Cylinders(+)/ Kính trụ đơn dương  : 0.12 – 6.00 D (≥17 cặp)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.6
	Prisms / Lăng kính: 0.5 – ≥6 D (≥8 cái)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.7
	Auxiliaries/ Kính bổ trợ : ≥12 Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thông số kỹ thuật Gọng thử kính 
	
	

	2.1
	Khoảng cách đồng tử:  ≤48 ~ ≥80mm 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	Tấm lá chắn dùng khi đo giác mạc: khoảng 2mm 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	Góc có thể điều chỉnh: ≥35o
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.4
	Chiều dài có thể điều chỉnh: ≥35mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.5
	Góc  có thể điều chỉnh của tỳ mũi: 360o 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.6
	Chiều dài có thể điều chỉnh của tỳ mũi: ≥20mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.7
	Số kính có thể lắp tối đa: ≥10 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.8
	Trục của thấu kính : 0º ± 5º , 180º ± 5º
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



2. Máy đo khúc xạ tự động
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Tỳ cằm tích hợp
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Máy in tích hợp sẵn trong máy chính
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Giấy cho máy in
	02
	Cuộn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Mắt test
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Bàn nâng hạ tự động bằng motor điện
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Dây nguồn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Màn hình hiển thị: 
	
	

	1.1
	+ Màn hình màu cảm ứng hoặc tốt hơn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	+ Kích thước màn hình ≥ 5 inch.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Dữ liệu đầu ra: tối thiểu có cổng RS232C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đo khúc xạ:
	
	

	3.1
	- Cầu: ≤ -25.00 đến ≥ 22.00D.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.2
	- Trụ: ≤ -10.00 đến ≥ 10.00D.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.3
	- Trục: từ 0 đến ≥ 180 độ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.4
	- Đường kính đồng tử tối thiểu: ≤ Ø2.00mm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Đo độ cong giác mạc
	
	

	4.1
	- Phạm vi: ≤ 5.00mm đến ≥ 10.00mm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.2
	- Khúc xạ giác mạc: Từ ≤ 30.68 D đến ≥ 65D.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.3
	- Loạn thị: Từ 0 đến ≥10D.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.4
	- Trục: 0 đến ≥ 180 độ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.5
	- Phép đo PD: ≤ 50mm đến ≥ 80 mm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Đo đường kính giác mạc và đồng tử
	
	

	5.1
	- Phạm vi đo: ≤ 1.0 mm đến ≥ 10.0 mm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.2
	- Đơn vị hiển thị: ≤ 0.1mm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



3. Máy chiếu thử thị lực
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	-  Thân máy chính: 
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	-  Phụ kiện chuẩn kèm theo: 
	
	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+          Remote điều khiển 
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+          Màn chiếu biểu đồ 
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Số lượng biểu đồ:  ≥27 biểu đồ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Khoảng cách chiếu: ≤2.9 đến ≥6.1 mét.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Tốc độ chuyển đổi biểu đồ:  ≤0,3 giây/ 1 hình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Độ phóng đại hình chiếu:  ≥25x 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Nguồn sáng: LED, ≥2,3W 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Độ sáng biểu đồ:≥ 230 cd/m2 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Chức năng che biểu đồ: không che, ngang, hàng dọc, ký tự đơn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Kính lọc màu đỏ - xanh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Thiết bị chuyển biểu đồ: Remote điều khiển từ xa.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Chức năng tự động tắt nguồn sau 5/15 phút/tắt.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



4. Máy Laser (RHM)
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Đầu Tip
	03
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Bộ cắt đầu Tip
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Kính bảo hộ
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Pin
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Đế sạc
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Dây nguồn sạc
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Thiết bị cầm tay nhỏ gọn, không dây dẫn và bàn đạp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Sử dụng pin sạc dung lượng: ≥1700 mAh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Có chế độ phát tia laser tự động/ thủ công
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Màn hình hiển thị OLED
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Nhiều loại đầu tip sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau như: nội nha, nha chu, phẫu thuật…Đầu tip có thể hấp sấy tái sử dụng. Chiều dài đầu tip có thể điều chỉnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Lưỡi cắt sợi quang có sẵn trong máy dùng cắt bỏ sợi quang bị đen để tái sử dụng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



III. PHẦN LÔ PP2500631098 - THIẾT BỊ CHUYÊN KHOA 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
1. Máy điện giao thoa
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	Tình trạng: Mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7, EU
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Cấu hình cung cấp tối thiểu
	
	

	1
	Máy chính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Dây nguồn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Cáp bệnh nhân: 04 dây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Cáp nối điện cực: 04 dây 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Dây đai đinh vị: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Điện cực 70mm x 50mm (± 10mm): 08 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Bao xốp điện cực 70mm x 50mm (± 10mm): 08 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Bút cảm ứng: 01 cây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Xe đẩy chính hãng: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1
	Thiết kế kiểu modul riêng biệt, có thể nâng cấp lên 4 liệu pháp điều trị trên một thiết bị (Điện, siêu âm, từ trường, laser)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Số kênh điện hoạt động: ≥04 kênh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Màn hình màu cảm ứng: ≥5,7 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Độ phân giải hình hiển thị: ≥320x240 VGA
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Có thể cài đặt mật khẩu bảo mật cho máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Có thể nâng cấp kết hợp với máy hút chân không
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Có thể nâng cấp liệu pháp điện thế cao - HVT
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Có thể cài đặt chế độ:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.1
	Dòng điện không đổi (CC)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.2
	Điện áp không đổi (CV)Thời gian điều trị: 0 – ≥90 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.3
	Dòng điện điều trị tối đa: ≥140 mA (giá trị cực đại tức thời)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.4
	Dòng ngõ ra tối đa khi điều trị bằng liệu pháp HVT: ≥4 A (giá trị cực đại tức thời)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.5
	Phân cực ngõ ra: cực dương/ cực âm/ đảo cực giữa các liệu pháp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.6
	Các dạng dòng điện có sẵn tối thiểu: Galvanic, Diadynamics, Traebert, Faradic, Neofaradic, các xung hàm số mũ, các xung hàm số mũ tăng, các xung chữ nhật, kích thích kiểu Nga, xung kích thích, xung hình thang, các xung tam giác, các xung kết hợp, TENS, chuỗi xung tuần tự, giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.7
	Các dòng điện mở rộng tối thiểu: điện chẩn đoán, Isoplanar và trường vector, xung gián đoạn, dòng Leduc, H-wave, cụm sóng tần số trung bình, kích thích co cứng Hufschmidt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



2. Máy điện xung

	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	Tình trạng: Mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7, EU
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Cấu hình cung cấp tối thiểu
	
	

	1
	Máy chính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Dây đai cố định điện cực: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện cực ≥70x50mm: 04 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Bao xốp điện cực ≥70x50mm: 04 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Bút cảm ứng: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Dây nguồn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Xe đẩy chính hãng: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1
	Màn hình màu LCD ≥ 5,5 inches, cảm ứng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Tính sơ đồ cơ thể giúp chọn nhanh vùng điều trị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Có hình ảnh giải phẫu≥ 3 cấp độ hỗ trợ quá trình điều trị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Có giao thức trị liệu nhanh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Ngồn ngữ cài đặt tối thiểu: Tiếng Anh, Tiếng Việt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Bộ nhớ máy có chức năng lưu lại thông tin bệnh nhân
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Số kênh điện trị liệu: ≥02 kênh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Cường độ dòng điện ngõ ra: Tối đa ≥120 mA 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Thời gian điều trị: 0 –≥ 60 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Có thể cài đặt chế độ:
	
	

	10.1
	+ Dòng điện không đổi (CC)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10.2
	+ Điện áp không đổi (CV)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Các dạng dòng điện tối thiểu: Gavanic, Diadynamic, Traebert, Faradic, Neofaradic, xung hàm số mũ, xung hàm số mũ tăng, xung chữ nhật, kích thích kiểu Nga, xung kích thích, xung tam giác, xung hình thang, xung kết hợp, TENS, NPHV, chuỗi xung tuần tự, giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực, HVT,  Isoplanar và trường vector, xung gián đoạn, dòng Leduc, H-wave, vi dòng, cụm sóng tần số trung bình, kích thích co cứng – Hufschmidt, kích thích co cứng Jantsch, xung IG, dòng xung điều chỉnh, dòng VMS, dòng Kotz, EPIR
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



3. Xe đạp tập Phục hồi chức năng
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	Tình trạng: Mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Cấu hình cung cấp tối thiểu
	
	

	1
	Máy chính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1
	Dùng để tập luyện chân, tay
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	≥8 mức kháng lực khác nhau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Luyện tập thụ động và chủ động
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Xoay cùng chiều hoặc ngược chiều
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Thời gian luyện tập có thể điều chỉnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Sử dụng cho cả chi trên và chi dưới
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Công suất: ≤180 W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



IV. PHẦN LÔ PP2500631099 - THIẾT BỊ CHUYÊN KHOA SẢN
1. Bồn tắm sơ sinh
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: AC 220V, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Thân bồn composite
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Chậu tắm composite
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Vòi nước inox tự động chống tràn
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Cảm biến hồng ngoại đóng mở nước thông minh
	04
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Hệ thống lọc thô đạt tiêu chuẩn  0,5 – 5 µm
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Hệ thống lọc tinh đạt tiêu chuẩn  0,1 – 1 µm
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Hệ thống UV diệt khuẩn nước 29W
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Bình nước nóng dung tích 30 lít
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Công tắc gối dự phòng
	04
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Bơm tăng áp công suất ≥100W
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	11
	Đèn chiếu sáng LED
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	12
	Đèn sưởi ấm hồng ngoại
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	13
	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm môi trường
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	14
	Đồng hồ cài đặt và hiển thị nhiệt độ nước tắm
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	15
	Van điện từ 24V
	02
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	16
	Đệm lót đặt bé
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	17
	Bàn đặt bé trước và sau tắm
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	- Kích thước tổng thể: ≥2.200x620x1600 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	- Chậu tắm bé và thân bồn bằng vật liệu mới Composite liền khối.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	- Hệ thống cấp nước nóng dung tích bình chứa 30 lít và gia nhiệt bằng trở kháng cao
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	- Hệ thống điều khiển nhiệt độ nước thông minh, có thể tùy chỉnh nhiệt độ nước theo mùa và nước luôn được tự động gia nhiệt đảm bảo duy trì nhiệt độ cài đặt.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	-Tự động ngắt khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	- Hệ thống tăng áp lực nước tùy chỉnh đảm bảo áp lực nước phù hợp với tắm trẻ sơ sinh. 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	- Đèn sưởi ấm trẻ với ánh sáng hồng ngoại tốt cho bé.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	- Hệ thống lọc 3 cấp gồm: 01 bộ lọc thô và 02 bộ lọc tinh. 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



2. Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Đầu đo Doppler/ cơn co tử cung
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Dây giữ đầu dò
	02
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Dây đánh dấu
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Gel siêu âm
	01
	Tuýp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Giấy in
	01
	Tập
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Dây nguồn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Rỏ đựng phụ kiện
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Tính năng
	
	

	1.1
	Pin tích hợp cho phép sử dụng máy khi mất điện nguồn hoặc khi di chuyển thai phụ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	Lưu dữ liệu tạm thời khi máy hết giấy hoặc mất nguồn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.3
	Dữ liệu đo có thể lưu đến ≥ 3 giờ, có thể lưu trữ ra bộ nhớ ngoài.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Đo nhịp tim thai:
	
	

	2.1
	Cách đo nhịp tim thai: siêu âm doppler ≥2 kênh.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	- Kỹ thuật đo tim thai: doppler xung với xử lý lấy tương quan tự động hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	Dải đo: ≤ 50 đến ≥240 nhịp /phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	Chức năng báo động: tối thiểu báo động ngưỡng trên/ dưới…
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Đo cử động thai:
	
	

	3.1
	Kỹ thuật đo cử động thai: tự động đo từ hệ thống siêu âm doppler hai kênh.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Đo cơn co tử cung:
	
	

	4.1
	Kỹ thuật đo cơn co tử cung: đầu dò đo sức căng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.2
	Dải đo: 0 - ≥ 100 đơn vị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Theo dõi nhịp tim thai:
	
	

	5.1
	Âm thanh Doppler
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Hiển thị:
	
	

	6.1
	Màn hình màu cảm ứng LCD TFT
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.2
	Kích thước: ≥ 6.5 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.3
	Thông tin hiển thị: đồ thị tim thai và cơn co (CTG), thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Máy in nhiệt:
	
	

	7.1
	Phương pháp in: đầu ghi nhiệt 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.2
	Độ rộng in: ≥ 40mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.3
	Thông tin in: tối thiểu có ngày/ giờ/ phút, chế độ đo, thời gian, nhịp tim thai, cử động thai, cơn co tử cung, chu kỳ cơn co tử cung, …
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.4
	- Tốc độ in: lựa chọn tối thiểu 10mm/ phút, 20mm/ phút, 30mm/ phút và in nhanh ≥20mm/ giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.5
	Thời gian sử dụng pin: ≥ 30 phút 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng




3. Máy đo độ bão hòa Oxy ngoại biên
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Cáp nối đầu cảm biến SPO2 người lớn (loại sử dụng nhiều lần)
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Bộ cáp sạc pin
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Tính năng
	
	

	1.1
	Khởi động nhanh trong khoảng ≤1 giây.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	Màn hình cảm ứng màu ≥4.3 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.3
	Hiển thị thông số SpO2 và nhịp tim (Pulse).
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.4
	Có chế độ chờ (standby) để tiết kiệm pin.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.5
	Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.6
	Khả năng đo SpO2 chính xác ngay cả khi lưu lượng máu lưu thông thấp hoặc khi bệnh nhân cử động.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.7
	Thích hợp sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Đo lường
	
	

	2.1
	Dải đo SpO2: 0-100% 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	Độ chính xác SpO2: 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	o   Người lớn/trẻ em: ≤±2% (trong dải 70-100%) 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.4
	o   Trẻ sơ sinh: ≤±3% (trong dải 70-100%) 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.5
	Dải đo nhịp tim (bpm): ≤25 - ≥250 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.6
	Chỉ số tưới máu: 0.05 - ≥20% 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Bộ nhớ & Phần mềm
	
	

	3.1
	Bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu, khe cắm SD giúp dễ dàng nâng cấp phần mềm từ máy tính.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.2
	Bảng dữ liệu thể hiện dữ liệu trong tuần 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.3
	Lưu trữ dữ liệu biểu đồ/bảng: ≥168 giờ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Pin & Nguồn điện
	
	

	4.1
	Loại pin: Lithium-ion (dung lượng ≥4400mAh) 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.2
	Thời gian sử dụng liên tục: Lên đến ≥8 giờ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.3
	Thời gian sạc: ≤4 giờ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.4
	Bộ sạc: DC 5V với cổng Micro-USB.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.5
	Sạc ngoài: Pin có thể sạc bằng cổng USB bên ngoài.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



V. PHẦN LÔ PP2500631100 - THIẾT BỊ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1. Máy điện tim
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Dây nối điện tim
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Dây nguồn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện cực trước ngực
	06
	Quả
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Điện cực chi
	04
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Ắc quy
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Giấy ghi
	01
	Tập
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Cần đỡ cáp
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Xe đẩy (chính hãng hoặc sản xuất tại Việt Nam)
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Tính năng:
	
	

	1.1
	Có phần mềm phân tích sóng điện tim 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.2
	Có thể xuất dữ liệu qua mạng LAN, xuất báo cáo định dạng DICOM, PDF
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.3
	Có khả năng kết nối trực tiếp máy in ngoài hoặc máy quét mã vạch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1.4
	Bộ nhớ trong lưu trữ tối đa: ≥ 800 file ECG
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Hiển thị:
	
	

	2.1
	Màn hình màu tinh thể lỏng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.2
	Kích thước: ≥ 8.0 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.3
	Độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.4
	Hiển thị dữ liệu: Tối thiểu có: 12 đạo trình ECG, thông tin bệnh nhân, …
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.5
	Đầu vào tín hiệu điện tim:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.6
	Chức năng bảo vệ đầu vào: bảo vệ để tránh sốc điện tim
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.7
	Đạo trình điện tim: 12 đạo trình ECG  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.8
	Điện áp phân cực: ≥± 300mV
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.9
	Hệ số lọc nhiễu:  ≥ 103 dB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.10
	Tần số đáp ứng: trong khoảng ≤0.05 đến ≥ 150Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.11
	Tốc độ thu thập mẫu: ≥ 8000 mẫu /giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2.12
	Hiển thị nhịp tim tối đa: ≥ 240 nhịp/ phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Xử lý tín hiệu điện tim:
	
	

	3.1
	Tốc độ lấy mẫu phân tích: ≥ 500 mẫu/s
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.2
	Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 12 bít 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.3
	Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.4
	Hằng số thời gian: ≥3.2s 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.5
	Bộ lọc cao tần: ≥ 3 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.6
	Bộ lọc nhiễu điện cơ: ≥ 2 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.7
	Mức điện áp phát hiện thấp nhất: ≤ 50µV
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.8
	Độ nhạy: ≥ 3 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	In tín hiệu điện tim:
	
	

	4.1
	Phươnng pháp in: in nhiệt 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.2
	Mật độ in: ≥ 200dpi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.3
	Số kênh:  ≥ 3 mức, lựa chọn 3, 6, 12
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.4
	Tốc độ giấy: ≥ 2 mức, 25, 50mm/giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4.5
	Dữ liệu in ra: Tối thiểu dạng sóng ECG, thông tin bệnh nhân, thông tin cài đặt, ngày giờ, …
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Phân tích điện tim:
	
	

	5.1
	Áp dụng cho bệnh nhân: Trẻ em đến người lớn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.2
	Mục tìm ra kết quả điện tim: ≥ 200 mục
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Giao diện:
	
	

	6.1
	Cổng kết nối USB loại A: ≥ 2 cổng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.2
	Có khe cắm thẻ SD, mạng LAN
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Điện áp cung cấp:
	
	

	7.1
	AC và DC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.2
	Nguồn AC: 100-240VAC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.3
	Nguồn DC: thời gian hoạt động của ắc quy ≥ 3 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



VI. PHẦN LÔ PP2500631101 - THIẾT BỊ CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM
1. Máy ly tâm
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Có thể lựa chọn và thay thế các loại rotor, adapter khác nhau (tối đa đến 68 ống/ lần ly tâm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thao tác với bàn phím
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Điều chỉnh tăng tốc và giảm tốc: có
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 4.000 vòng/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	 Lực ly tâm tối đa: ≥ 4000 RCF
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Dải thời gian ly tâm: Cài đặt ≤ 1 phút tới  ≥ 99 phút 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Độ ồn tối đa: ≤ 55 dB (A)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6.000 vòng/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Số ống ly tâm tối đa: ≥ 40 ống với loại ống ≥ 5 ml.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	10
	 Công suất ly tâm tối đa: ≥ 4 x 50 ml
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



2. Máy phân tích nước tiểu
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Sản xuất từ năm 2025 trở đi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Thiết bị mới 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Điện áp hoạt động: 100 tới 240V AC, 50/60 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:  30°C, Độ ẩm tối đa:  70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	

	
	Cấu hình cung cấp
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
	

	1
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn 
	01
	Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Test thử ( ≥ 100 test)
	05
	Hộp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
	01
	Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	

	1
	Module in tích hợp trong máy chính
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Công suất tối thiểu ≥ 550 test/ giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Phương pháp đo: Trác quang phản xạ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Que thử: hỗ trợ que thử ≥11 thông số
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Các thông số xét nghiệm tối thiểu phân tích được: Bạch cầu, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Trọng lượng riêng, Máu, pH, Axit ascorbic, Creatinine, Canxi, Microalbumin…
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Cổng giao tiếp: tối thiểu có các chuẩn RS232, USB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Bộ nhớ: ≥ 9999 kết quả
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Màn hình màu, cảm ứng kích thước ≥ 7 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


 Ghi chú:
[bookmark: _Hlk169175446]- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.
- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.
- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng.


